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I MẦM NON 

1

1 Tống Thị Thu Vân 01/06/2003 Phường Ngọc 
Sơn, Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 7.49 Giáo viên 

mầm non MN Thị Trấn

2

1 Trương Thị Huệ 15/06/1985 Phường Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN XS 9.03 Giáo viên 

mầm non MN Hải Hoà

2 Phạm Thị Huyền Trang 21/02/1998 Xã Hải Châu, 
Nghệ An Cử nhân GDMN Giỏi 7.81 Giáo viên 

mầm non MN  Hải Hoà

3

1 Mai Thị Nga 27/02/1995 Phường Hải Lĩnh, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 8.2 Giáo viên 

mầm non MN Bình Minh

2 Lê Thị Trang 29/08/2000 Phường Hải Lĩnh, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 7.75 Giáo viên 

mầm non MN Bình Minh

3 Lê Thị Hiền 02/11/2003 Phường Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 7.64 Giáo viên 

mầm non MN Bình Minh

4

1 Nguyễn Thị Tuyết 03/08/2002 Phường Hải Lĩnh, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN Giỏi 7.97 Giáo viên 

mầm non MN Hải Thanh

MẦM NON HẢI HOÀ

MẦM NON HẢI THANH

DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC PHƯỜNG TĨNH GIA THEO NGHỊ 
ĐỊNH 111/2022-CP,  NĂM HỌC 2025-2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày  tháng 9 năm 2025)

MẦM NON BÌNH MINH

MẦM NON THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TĨNH GIA
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2 Lê  Thị Trang 24/01/2003 Phường Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 7.58 Giáo viên 

mầm non MN Hải Thanh

3 Biện Hoa Mai 03/02/1996 Phường Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 7.55 Giáo viên 

mầm non MN Hải Thanh

4 Lê Thị Bình 04/09/2003 Xã Các Sơn, 
Thanh Hóa Cử nhân GDMN Khá 7.5 Giáo viên 

mầm non MN Hải Thanh

II TIỂU HỌC

1

1 Lê Thị Tường Vân 10/01/2003 Phường Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH Giỏi 8.43 Giáo viên 

tiểu học TH Hải Nhân

2 Phạm Thảo Linh 01/09/2003 Phường Tân Dân, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH Giỏi 7.91 Giáo viên 

tiểu học TH Hải Nhân

2

A Giáo viên Văn hoá

1 Nguyễn Thị Hải 25/02/2003 Phường Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH XS 8.52 Giáo viên 

tiểu học TH Bình Minh

2 Lê Thị Đào 04/03/2003 Xã Hoàng Sơn, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH XS 8.35 Giáo viên 

tiểu học TH Bình Minh

B Giáo viên Tin Học

TIỂU HỌC HẢI NHÂN

TIỂU HỌC BÌNH MINH
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1 Trần Thị Phượng 23/03/1985 Phường Tĩnh 
Gia,Thanh Hóa

Cử nhân kỹ Sư 
CNTT

Chứng 
chỉ  

nghiệp
 vụ sư 
phạm 

bậc 1,2 
năm 
2006

TBK 6.55 GV Tin học TH Bình Minh

3

1 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 22/02/2002 Xã Trường Lâm, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH Giỏi 7.97 Giáo viên 

tiểu học TH Hải Thanh

4

1 Lê Thị Linh Phương 01/01/2001 Phường Hải Bình, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH Giỏi 7.77 Giáo viên 

tiểu học TH Hải Thanh A

5

1 Bùi Thị Huyền 29/11/2003 Phường Tân Dân, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH XS 8.46 Giáo viên 

tiểu học TH Lương Chí

2 Lê Thị Trinh 01/01/2003 Phường Hải Lĩnh, 
Thanh Hóa Cử nhân  GDTH XS 8.44 Giáo viên 

tiểu học TH Lương Chí

III

1

TIỂU HỌC HẢI THANH

TIỂU HỌC HẢI THANH A

TIỂU HỌC &THCS LƯƠNG CHÍ  

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Môn Tiếng Anh

THCS HẢI NHÂN 
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1 Lê Thị Quỳnh 27/07/1986 Phường Hải 
Bìnhh, Thanh Hóa

Cử nhân SP Tiếng 
Anh;  Thạc sỹ lý 

luận, phương pháp 
dạy học tiếng Anh

Khá 7.46 GV THCS THCS Hải Nhân

2

A Môn Toán

1 Phạm Vân Hà 06/10/2002 Xã Các Sơn, 
Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 8.1 GV THCS THCS Bình Minh

B Môn Tiếng Anh

1 Đặng Thu Phương 02/06/2003 Phường Tĩnh Gia, 
Thanh Hóa

Cử nhân SPTiếng 
Anh Khá 7.64 GV THCS THCS Bình Minh

C Môn Lịch Sử

1 Hồ Sỹ Anh Hùng 25/07/2003 Phường Ngọc 
Sơn, Thanh Hóa

Cử nhân SP Lịch 
Sử Giỏi 7.81 GV THCS THCS Bình Minh

3

A Môn Toán

1 Nguyễn Thị Phương Thuý 08/02/1999
Phường Đông 
Quang, Thanh 

Hóa

Cử nhân SP Toán; 
Thạc sỹ Đại số và 

LT số
Giỏi 8.41 GV THCS THCS Hải Thanh

2 Trương Thị Hảo 12/06/2003 Phường Hải Lĩnh, 
Thanh Hóa Cử nhân SP Toán Giỏi 8.17 GV THCS THCS Hải Thanh

THCS BÌNH MINH 

THCS HẢI THANH 
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B Môn Ngữ Văn

1 Hà Thị Khánh Huyền 16/12/2003 Xã Cẩm Thủy, 
Thanh Hóa

Cử nhân SP  Ngữ 
Văn Giỏi 8.3 GV THCS THCS Hải Thanh

2 Phạm Thị Ánh Quyết 25/01/2003 Xã Cẩm Thạch, 
Thanh Hóa

Cử nhân SP  Ngữ 
Văn Giỏi 8.26 GV THCS THCS Hải Thanh Dân tộc 

Mường

C Môn Tiếng Anh

1 Lê Mai Anh 31/07/2003 PhườngHải Bình, 
Thanh Hóa

Cử nhân SP Tiếng 
Anh Giỏi 7.71 GV THCS THCS Hải Thanh
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